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TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN LANG 

KHOA: NGOẠI NGỮ 

 

ĐỀ THI VÀ ĐÁP ÁN ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LẦN 1 

Học kỳ 1, năm học 2023 - 2024 

 

Mã học phần: 71CHIN30163 

Tên học phần: ĐỌC VIẾT TIẾNG TRUNG TRUNG CẤP 2 

Mã nhóm lớp học phần: 231_71CHIN30163_01, 02, 03 

Thời gian làm bài (phút/ngày): 90 phút 

Hình thức thi: Tự luận 

SV được tham khảo tài liệu:   Có                                         Không   🗹  

Cách thức nộp bài phần tự luận (Giảng viên ghi rõ yêu cầu): SV gõ trực tiếp trên khung 

trả lời của hệ thống thi. 

Giảng viên nộp đề thi, đáp án bao gồm cả Lần 1 và Lần 2 trước ngày … /… /2023. 

 

Format đề thi: 

- Font: Times New Roman 

- Size: 13 

 

 

PHẦN ĐỌC (10 câu, 0.5đ/câu; 5 điểm) 

 

1/ Đọc đoạn văn và trả lời câu hỏi 

 

中国南北距离约 5500 公里，因此南北气候有很大区别。南方很多地方的冬天

一点儿也不冷，温度跟北方春天差不多，2月份的时候已经很暖和，可以只穿一件毛

衣了，树开始长出新叶子,路边的花也开了，非常漂亮。所以很多北方人都喜欢这个

时候出发去南方旅游。不过可惜的是，南方很多地方冬天都看不到雪，孩子们少了

玩雪的快乐。 

 

Câu 1 (0.5 điểm): 中国南北距离多少公里？ 

 

Câu 2 (0.5 điểm): 南方很多地方的冬天怎样？ 

 

Câu 3 (0.5 điểm): 什么时候可以穿一件毛衣？ 

 

Câu 4 (0.5 điểm): 为什么北方人喜欢冬天去南方旅行？ 

 

Câu 5 (0.5 điểm): 为什么南方的孩子们少了玩雪的快乐？ 

 



BM-004 

2 

2/ Đọc đoạn văn và trả lời câu hỏi 

 

很多年轻的女孩都喜欢减肥，稍微有一点儿胖，就受不了，担心自己的体重，

一定要减肥。 

怎么减肥最有效果？每个人都有自己的答案。有的人拒绝吃任何主食，比如

包子、米饭等。这种方法会影响身体健康。少吃多运动是很多人会选择的方法。 

少吃就是每顿饭吃七八分饱，不要吃太饱了。吃完饭出去散散步或者跑跑步，

汗流出来，体重也会轻一点儿。周末去爬爬山，从山下爬上去，可以减肥，又可以

锻炼身体，再说还可以看看美丽的景色，值得一试。 

无论什么方法，都要坚持，如果“三天打鱼，两天晒网”，一定不能获得成

功。 
 

Câu 6 (0.5 điểm): 很多年轻女孩喜欢什么？担心什么？ 

 

Câu 7 (0.5 điểm): 哪种减肥方法影响身体健康？ 

 

Câu 8 (0.5 điểm): 哪种减肥方法比较好？ 

 

Câu 9 (0.5 điểm): 文中提到的“少吃”是什么意思？ 

 

Câu 10 (0.5 điểm): 周末爬山有什么益处？ 

 

PHẦN VIẾT (5 điểm) 

 

1/ Sắp xếp từ thành câu hoàn chỉnh (1 điểm) 

 

Câu 1 (0.2 điểm): 毕业 / 你打算 / 以后 / 什么工作 / 做 

 

Câu 2 (0.2 điểm): 爬得 / 这么高的 / 大山 / 楼梯 / 上去 / 吗 

 

Câu 3 (0.2 điểm): 汉语水平 / 提高得 / 她的 / 快 / 真 

 

Câu 4 (0.2 điểm): 奖学金 / 这个月的 / 用完了 / 被我 

 

Câu 5 (0.2 điểm): 把 / 妈妈弹钢琴的 / 爸爸 / 声音 / 吵醒了 

 

2/ Viết một đoạn văn ngắn bằng chữ Hán (tối thiểu 150 chữ) theo chủ đề cho sẵn với 

các yêu cầu sau: (4 điểm) 

 

Chủ đề: 谈你理想中的工作。 

Trong đoạn văn phải sử dụng hết các từ, cụm từ sau: 专业 / 收入 / 当 / 压力 / 选择  

Ngày biên soạn: 15/10/2023 

Giảng viên biên soạn đề thi: Nghệ Quí Linh 
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Ngày kiểm duyệt:16/10/2023 

Trưởng Bộ môn kiểm duyệt đề thi: Mai Thu Hoài 
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ĐÁP ÁN 
 

 

1/ Đọc đoạn văn và trả lời câu hỏi 

 

Câu 1 (0.5 điểm): 中国南北距离 5500 公里。 

 

Câu 2 (0.5 điểm): 南方很多地方的冬天一点儿也不冷。 

 

Câu 3 (0.5 điểm): 2月份可以只穿一件毛衣。 

 

Câu 4 (0.5 điểm): 北方人喜欢冬天去南方旅游是因为温度跟北方春天差不多。 
 

Câu 5 (0.5 điểm): 南方的孩子们少了玩雪的快乐是因为南方很多地方冬天没下雪。 

 

2/ Đọc đoạn văn và trả lời câu hỏi 

 

Câu 6 (0.5 điểm): 很多年轻女孩喜欢减肥。她们担心自己的体重。 

 

Câu 7 (0.5 điểm): 拒绝吃任何主食的减肥方法影响身体健康。 

 

Câu 8 (0.5 điểm): 少吃多运动的减肥方法比较好。 

 

Câu 9 (0.5 điểm): 文中提到的“少吃”是每顿饭吃七八分饱，不要吃太饱。 

 

Câu 10 (0.5 điểm): 周末爬山可以减肥，又可以锻炼身体，还可以看美丽的景色。 

 

PHẦN VIẾT (5 điểm) 

 

Sắp xếp từ thành câu hoàn chỉnh (1 điểm) 

 

Câu 1 (0.2 điểm): 你打算毕业以后做什么工作？ 

 

Câu 2 (0.2 điểm): 大山爬得上去这么高的楼梯吗？ 

 

Câu 3 (0.2 điểm): 她的汉语水平提高得真快。  

 

Câu 4 (0.2 điểm): 这个月的奖学金被我用完了。  

 

Câu 5 (0.2 điểm): 妈妈弹钢琴的声音把爸爸吵醒了。  

 

2/ Đoạn văn viết theo chủ đề (4 điểm) 
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 越来越多的大学生觉得找工作难，有人开玩笑说“毕业就是失业”，但是其

实找工作不难，是要找到好工作很难。 

 什么样的工作才是好工作？当警察、当律师、当翻译、当演员、当护士、当

导游......大家的看法都不一样。有的人觉得收入高的工作就是好工作，如果工资

很高，还发奖金，这样的工作很多人都愿意干。有的人觉得没有压力的、轻松的工

作才是好工作，不加班，不经常开会，也不要经常出差。好工作没有标准，适合自

己的才是最好的。怎样才能找到好工作？ 

 首先，要了解自己，一定得知道自己能做什么工作，不适合做什么工作。学

法律可以试试当律师。其次，要了解你选择的职业。找工作以前，不仅要了解自己，

还要了解你选择的工作对应聘者的要求。然后，要认真准备去应聘。应聘就是找工

作，找工作就像卖东西一样，要让顾客买你的东西，你必须告诉对方，你的东西非

常好，价格非常合适，才能吸引人们来买。找工作时也要学会介绍自己，这样别人

肯定会给你机会。 

 只有那些有准备的人才更容易得到好机会，找到一个好工作只是开始，将来

还需要更努力，才能让自己更棒。 

 

Thang điểm chấm đoạn văn: 

1/ Nội dung viết đúng chủ đề, tối thiểu 150 chữ:   1đ 

2/ Sử dụng 5 từ cho sẵn:       1đ 

3/ Đoạn văn có đủ 3 phần: mở bài - thân bài - kết luận:  1đ 

4/ Nội dung bài viết hay:      1đ 

 

* Điểm trừ:  

- Sai chính tả, 1 chữ trừ: 0.1đ 

- Sai kết cấu câu, 1 câu trừ: 0.2đ 

- Không sử dụng từ cho sẵn, mỗi chữ trừ: 0.2đ 

 

 

---完--- 


